
STT Lớp MSHS Họ Tên
Ngày 

sinh

Tháng 

sinh

Năm 

sinh

1 22CĐL2 22CĐL1.001 Nguyễn Nhật Hào 15 10 2003

2 22CĐL2 22CĐL2.007 Hoàng Trần Bảo Hưng 5 7 2005

3 22CĐL2 22CĐL2.008 Nguyễn Quang Huy 21 9 2007

4 22CĐL2 22CĐL2.011 Trần Quang Khương 22 11 2007

5 22CĐL2 22CĐL2.015 Trần Văn Nghĩa

6 22CĐL2 22CĐL2.016 Lý Cẩm Nguyên 29 9 2007

7 22CĐL2 22CĐL2.017 Phạm Văn Nguyễn 6 4 2007

8 22CĐL2 22CĐL2.018 Nguyễn Minh Nhật 4 4 2007

9 22CĐL2 22CĐL2.019 Châu Trí Phát 29 7 2005

10 22CĐL2 22CĐL2.021 Trần Minh Phong 7 2 2000

11 22CĐL2 22CĐL2.023 Trương Hoàng Phúc 29 10 2007

12 22CĐL2 22CĐL2.024 Lý Trắc Quan 18 9 2006

13 22CĐL2 22CĐL2.026 Huỳnh Thái Sang 30 12 2007

14 22CĐL2 22CĐL2.031 Đặng Vĩ Thuận 22 2 2007

15 22CĐL2 22CĐL2.032 Võ Thanh Tú 6 6 2007

16 22CĐL2 22CĐL2.035 Hoàng Thế Vĩnh 4 3 2006
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